XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH CUỘN DÂY, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP 3 PHA
A. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mục đích :

_ Xác định cực tính cuộn dây, vị trí các đầu dây (đầu, cuối) và đấu dây vận hành máy biến áp 3 pha.
2. Yêu cầu :

_ Xác định được cực tính cuộn dây và vị trí các đầu dây (đầu, cuối) máy biến áp.
_ Đấu dây vận hành máy biến áp 3 pha.
_ An toàn cho người và thiết bị

B. DỤNG CỤ_VẬT LIỆU_THIẾT BỊ

_ Máy biến áp cách ly 3 pha.
_ Dây điện.
_ VOM analog, Ampe kềm, M( mét
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_ Một số dụng cụ dành cho thợ điện 

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

I. Giới thiệu máy biến áp 3 pha thực hành
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    Hình 1                                                                   Hình 2                                                                                                                          
Máy biến áp 3 pha cách ly gồm (hình 1) :

_3 cuộn sơ cấp (A_X, B_Y, C_Z), điện áp mỗi cuộn 
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220V. 

_3 cuộn thứ cấp (a_x, b_y, c_z), điện áp mỗi cuộn 
[image: image3.wmf]=

p

U

2

120V. 
Với ký hiệu : A,B,C,a,b, c là các đầu đầu và X,Y,Z,x,y,z là các đầu cuối.  
Các cuộn dây của mỗi pha bọc lấy một trụ từ riêng. Các đầu dây của các cuộn quấn sơ và thứ cấp được xem như mất ký hiệu.
(Chú thích: Trụ từ là phần lõi thép được lồng (bọc) dây quấn.Gông từ là phần lõi thép nối các trụ từ.)
II. Kiểm tra, xác định cực tính và vị trí các đầu dây của các cuộn dây
Trình tự thực hiện như sau:
1. Kiểm tra thông mạch, cách điện

Trước hết, đánh dấu (ký hiệu) các đầu cuộn dây bằng số (hình 2) hoặc bằng chữ.

a) Kiểm tra thông mạch cuộn dây

Dùng ( kế (VOM đặt ở thang (x1 hay (x10) đo điện trở mỗi cuộn (hình 3), nếu:
_ 
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( cuộn dây bị hở (đứt) ( kiểm tra các mối nối, nếu vẫn tiếp xúc tốt cuộn dây đã bị đứt bên trong.
_ 
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( cuộn dây bị nối tắt (ngắn mạch) ( kiểm tra các mối nối, nếu chúng không chạm nhau có thể cuộn dây bị nối tắt bên trong .
_ 
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( cuộn dây đạt yêu cầu (tùy theo giá trị điện áp và công suất ( có thể từ vài ( đến vài chục ().

( Lưu ý: Điện trở các cuộn sơ cấp phải bằng nhau. Nếu có chênh lệch, cuộn dây có điện trở nhỏ hơn có thể bị thiếu một số vòng dây do quấn thiếu hoặc chập một số vòng dây ( máy biến áp có thể không sử dụng được.Tương tự đối với các cuộn thứ cấp. 
b) Kiểm tra cách điện

Dùng M( kế đo điện trở cách điện giữa cuộn dây với lõi thép, giữa các cuộn dây cùng pha với nhau (hình 4). Để đảm bảo an toàn, điện trở cách điện phải ≥ 2M(.
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[image: image7]
2. Xác định cực tính các cuộn dây của cùng 1 pha 
Lưu ý: trường hợp này 2 cuộn dây cùng trụ từ.

Chọn 2 cuộn dây cùng 1 pha và có thể xác định cực tính các cuộn dây bằng cách dùng nguồn điện xoay chiều hoặc nguồn điện một chiều như sau:
a) Dùng nguồn điện xoay chiều (hình 5): Trình tự thực hiện như sau
( Nối tiếp cuộn AS với cuộn AT (cuộn sơ cấp và thứ cấp của pha A nối tiếp nhau).
( Nối V kế xoay chiều vào 2 đầu dây còn lại  
( Đặt nguồn điện xoay chiều có điện áp bằng (hoặc nhỏ hơn) điện áp pha sơ cấp 
[image: image8.wmf]p

U

1

= 220V vào cuộn AS. 
( Đọc giá trị điện áp đo được chỉ trên V kế, nếu :

_   
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( 2 đầu dây nối chung nhau có cực tính khác nhau.
Nếu gọi 1 trong 2 đầu dây nối là đầu đầu, đầu dây nối còn lại là đầu cuối.

_  
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 ( 2 đầu dây nối chung nhau có cực tính giống nhau (cùng cực).

Nếu gọi 2 đầu dây nối với nhau là đầu đầu, 2 đầu dây còn lại là đầu cuối hoặc ngược lại.

         
[image: image11]
         Hình 5. Xác định cực tính các cuộn dây của cùng 1 pha bằng cách dùng nguồn điện xoay chiều
b) Dùng nguồn điện một chiều (hình 6) : Trình tự thực hiện như sau
( Nối mA kế một chiều vào 2 đầu dây cuộn AT  

( Đặt nguồn điện một chiều có điện áp 9V (hoặc 12V) vào cuộn AS 

( Mở khóa K đồng thời quan sát kim dao động trên mA kế, nếu :

_ Kim quay theo chiều ngược: đầu dây nối với cực dương (+) nguồn điện và đầu dây nối với cọc dương (+) của mA kế có cực tính giống nhau (cùng cực).

_ Kim quay theo chiều thuận: đầu dây nối với cực dương (+) nguồn điện và đầu dây nối với cọc dương (+) của mA kế có cực tính khác nhau .
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Hình 6. Xác định cực tính các cuộn dây của cùng 1 pha bằng cách dùng nguồn điện một chiều

( Sau khi xác định xong cực tính và chọn vị trí đầu đầu và đầu cuối của 2 cuộn dây pha A, ta sử dụng cuộn sơ cấp pha A (cuộn AS) làm gốc (vị trí đầu đầu và đầu cuối) để xác định các cuộn dây còn lại.  
3. Xác định đầu đầu và đầu cuối các cuộn dây khác pha

Lưu ý: trường hợp này  2 cuộn dây khác trụ từ

a) Dùng nguồn điện xoay chiều (hình 7) : Trình tự thực hiện như sau
( Nối tiếp cuộn AS với cuộn BS. 
( Nối V kế xoay chiều vào 2 đầu dây còn lại.  
( Đặt nguồn điện xoay chiều có điện áp 
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vào cuộn AS. 
( Đọc giá trị điện áp đo được chỉ trên V kế, nếu :

_   
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( 2 đầu dây nối chung nhau khác vị trí đầu và cuối.

_  
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 ( 2 đầu dây nối chung nhau cùng vị trí đầu đầu (hoặc đầu cuối).
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Hình7. Xác định đầu đầu và đầu cuối (cực tính) các cuộn dây khác pha bằng cách dùng nguồn điện xoay chiều
b) Dùng nguồn điện một chiều (hình 8) : Trình tự thực hiện như sau

Đây là trường hợp 2 cuộn dây khác trụ từ

( Nối mA kế một chiều vào 2 đầu dây cuộn BS
( Đặt nguồn điện một chiều có điện áp 9V ( hoặc 12V) vào cuộn AS 

( Mở khóa K đồng thời quan sát kim dao động trên mA kế, nếu :

_ Kim quay theo chiều thuận: đầu dây nối với cực dương (+) nguồn điện và đầu dây nối với cọc dương (+) của mA kế có cùng vị trí đầu đầu (hoặc đầu cuối).
_ Kim quay theo chiều ngược: đầu dây nối với cực dương (+) nguồn điện và đầu dây nối với cọc dương (+) của mA kế khác vị trí đầu và cuối.
(Việc xác định cực tính và vị trí đầu, cuối của các cuộn dây còn lại thực hiện tiếp như trên.
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Hình 8. Xác định đầu đầu và đầu cuối (cực tính) các cuộn dây khác pha bằng cách dùng nguồn điện một  chiều
III. Đấu dây_Kiểm tra_Vận hành
1) Đấu dây:
_ Dây quấn sơ cấp nối Y: 3 đầu cuối dây quấn (X,Y,Z) nối nhau, 3 đầu đầu (A,B,C) nối vào nguồn điện 3 pha.

_  Dây quấn thứ cấp nối (: 2 đầu dây khác cực tính của 2 pha dây quấn nối nhau (a_y,b_z,c_x).

2)  Kiểm tra:

( Sơ cấp: dùng ampe kềm đo dòng điện dây của mỗi pha, nếu:
+Dòng điện dây 3 pha bằng nhau 
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( dây quấn sơ cấp đã nối đúng cực tính.
+ Dòng điện dây 3 pha khác nhau ( dây quấn sơ cấp đã nối sai cực tính ( kiểm tra lại.
( Thứ cấp: dây quấn thứ cấp nối ( để hở và nối vào Vôn kế như hình vẽ, nếu:

+Vôn kế chỉ 0V ( dây quấn thứ cấp đã nối đúng cực tính.

+Vôn kế chỉ giá trị 220V < U < 440V ( dây quấn thứ cấp đã nối sai cực tính ( kiểm tra lại.

(Lưu ý: nếu dây quấn thứ cấp nối tam giác phải kiểm tra lại cực tính như trên, nếu không khi không tải xuất hiện dòng điện lớn chạy khép kín trong dây quấn thứ cấp. Dòng điện này có thể làm cháy dây quấn hoặc tác động ngắt khí cụ bảo vệ mạch điện)
3) Vận hành: 
_ Nối nguồn điện xoay chiều 3 pha 
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vào dây quấn sơ cấp. Dây quấn thứ cấp nối với tải 3 pha.
_ Dùng Vôn kế đo các giá trị điện áp dây thứ cấp. 

_ Dùng Ampe kềm đo các giá trị dòng điện dây sơ cấp và thứ cấp. 

_ Ghi nhận kết quả và báo cáo.
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Hình 9. Sơ đồ nguyên lý mạch kiểm tra cực tính các cuộn dây sơ cấp và các cuộn dây thứ cấp.
PHIẾU BÁO CÁO THỰC HÀNH









Họ và Tên:                                    Lớp:
I
.Ký hiệu các đầu dây máy biến áp
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II.  Điện trở đo được mỗi cuộn dây
Đơn vị ( 
	Cuộn dây
	Pha A
	Pha B
	Pha C
	Ghi chú

	Sơ cấp
	
	
	
	

	Thứ cấp
	
	
	
	


Nhận xét:
III.   Điện trở cách điện
1. Điện trở cách điện giữa 2 cuôn dây cùng pha: đạt yêu cầu ( 2M(
_ Điện trở cách điện giữa 2 cuôn dây pha A 
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R

= ………. M(
_ Điện trở cách điện giữa 2 cuôn dây pha B 
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_ Điện trở cách điện giữa 2 cuôn dây pha C 
[image: image24.wmf]cdC
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Nhận xét:

2. Điện trở cách điện giữa cuôn dây với lõi thép: đạt yêu cầu ( 2M(
Đơn vị M( 

	Ký hiệu
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	Giá trị điện trở
	
	
	
	
	
	

	Nhận xét
	
	
	
	
	
	


IV.   Xác định cực tính của 2 cuộn dây pha A (cùng pha)
Cuộn AS nối tiếp cuộn AT. Đặt nguồn điện xoay chiều có điện áp 
[image: image31.wmf]V

U

p

220

1

=

 vào cuộn AS, đo điện áp trên 2 đầu dây còn lại U =  ……….V

Gọi đầu đầu là các đầu dây: 

Đầu cuối là các đầu dây:

V.   Xác định đầu đầu và đầu cuối (cực tính) của các cuộn dây còn lại với cuộn sơ cấp pha A làm gốc 

Cuộn AS lần lượt nối tiếp với từng cuộn dây còn lại là BS, BT, CS, CT. Đặt nguồn điện xoay chiều có điện áp 
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 vào cuộn AS,  đo điện áp trên 2 đầu dây còn lại 

_ Điện áp đo được trên 2 cuộn nối tiếp AS và BS  U = ……….V

Cuộn BS có đầu đầu là đầu:                        và đầu cuối là đầu:       

_ Điện áp đo được trên 2 cuộn nối tiếp AS và BT  U = ……….V

Cuộn BT có đầu đầu là đầu:                        và đầu cuối là đầu:       

_ Điện áp đo được trên 2 cuộn nối tiếp AS và CS  U = ……….V

Cuộn CS có đầu đầu là đầu:                        và đầu cuối là đầu:       

_ Điện áp đo được trên 2 cuộn nối tiếp AS và CT  U = ……….V

Cuộn CT có đầu đầu là đầu:                        và đầu cuối là đầu:       

( Tổng kết

	Đầu dây
	Cuộn sơ cấp pha A (AS)
	Cuộn thứ cấp pha A (AT)
	Cuộn sơ cấp pha B (BS)
	Cuộn thứ cấp pha B (BT)
	Cuộn sơ cấp pha C (CS)
	Cuộn thứ cấp pha C (CS)

	Đầu đầu
	
	
	
	
	
	

	Đầu cuối
	
	
	
	
	
	


VI.  Đấu dây_Kiểm tra_Vận hành máy biến áp 3 pha
     1. Đấu dây:

_ Dây quấn sơ cấp nối Y: 
Các đầu dây nối nhau là các đầu ………………. và các đầu dây nối nguồn điện là các đầu ……………….
_ Dây quấn thứ cấp nối (:
Đầu dây….. nối đầu dây ….. , Đầu dây….. nối đầu dây ….. , Đầu dây….. nối đầu dây …..
      2. Kiểm tra:
Đặt nguồn điện xoay chiều 3 pha 
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 vào dây quấn sơ cấp nối Y, dây quấn thứ cấp nối ( hở

      Đo dòng điện sơ cấp không tải các pha : 
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Đo điện áp trên 2 đầu dây hở của thứ cấp : 
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Nhận xét: 

3. Vận hành:

Đặt nguồn điện xoay chiều 3 pha 
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 vào dây quấn sơ cấp nối Y, dây quấn thứ cấp nối ( và nối tải 3 pha

Đo dòng điện sơ cấp các pha :  
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Đo điện áp thứ cấp các pha :     
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Đo dòng điện thứ cấp các pha : 
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Nhận xét: 


[image: image48.wmf]
 


 � EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





Hình 3. Đo điện trở để kiểm tra thông mạch và tình trạng các cuộn dây.





Hình 4. Đo điện trở cách điện các cuộn dây cùng pha và các cuộn dây với lõi thép.
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